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Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Cho hai số 0 và 2. Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A. 0 = 2 B. 0 > 2 C. 0 = 2 + 2 D. 0 < 2 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 
 a) 7,1,3 → .......................................... b) 10,7,1,2 → .......................................... 
 c) 10,3,9,5,1 → .......................................... d) 7,9,6 → .......................................... 
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống. 

 a)  b)  

 c)  d)  

Bài 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 
 a) 8,5,10 → ....................................... b) 10,6,5 → ....................................... 
 c) 6,2,9,1,8 → ....................................... d) 0,1,6 → ....................................... 
Bài 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. 
 a) 5,6,9,0 .......................................... b) 7,9,8,5,0 .......................................... 
 c) 5,10,6,8,0 .......................................... d) 5,0,2,6 .......................................... 
Bài 5. Điền dấu <, >, = vào ô trống. 
 a) 8. . .3 + 1 b) 4. . .10 c) 2 − 2. . .1 − 0 d) 8 − 4. . .0 
Bài 6. Điền số thích hợp vào ô trống. 

 a)  b)  

 c)  d)  

Bài 7. Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống. 
 a) 6 + 2 ... 9 b) 1 + 8 ... 10 c) 4 ... 8 − 7 d) 0 + 4 ... 2 + 0 
 e) 10 ... 3 − 0 f) 1 + 3 ... 0 g) 5 + 0 ... 2 − 2 h) 7 ... 3 − 2 
Bài 8. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống. 
 a) 8. . .8 b) 4. . .7 c) 9. . .4 d) 3. . .1 
 e) 1. . .1 f) 9. . .3 g) 0. . .2 h) 2. . .4 
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